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Thứ/ 

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 

26/1 

Sáng 

1 58 HĐTN 

SKT. SHDC: Ngày hội “Gia đình” 

- Tham gia buổi trò chuyện về chủ đề  

“ Lòng biết ơn và tình cảm gia đình”;  

CĐ: Vui xuân 

Tư liệu 

2 96 Toán Làm quen với chữ số La Mã- Tiết 1  

3 134 TV ( Đọc ) 
Cóc kiện Trời BGĐT, 

BP 

4 135 TV( N-N) Kể chuyện Cóc kiện trời BGĐT 

Chiều 

5 39 
Tiếng Anh 

bổ trợ Unit 6 part 3 

 

6 20 Tin học Ổ đĩa, thư mục và tệp  

7 20 Đạo đức Tích cực hoàn thành nhiệm vụ  – Tiết 3 BGĐT 

Ba 

27/1 

Sáng 

1 39 
GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại 

vật trên địa hình(T3) 
 

2 136  TV( Viết ) Nghe – viết: Trăng trên biển BGĐT 

3 97 
Toán 

Làm quen với chữ số La Mã – Tiết 2 BGĐT, 

BP 

4 39 TNXH Sử dụng hợp lý động vật và thực vật – Tiết 1 BGĐT 

Chiều 

5 20 
Mĩ thuật 

Bài 2: Con vật ngộ nghĩnh – Tiết 2 

 

 

6 77 Tiếng Anh Unit 6: My hobby - Lesson 3  

7  
Bổ trợ 

kiến thức Ôn luyện Toán 

BN, 

Phiếu HT 

Tư 

28/1 

Sáng 

1 98 Toán 
Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm BGĐT, 

BN 

2 40 
Tiếng Anh 

bổ trợ Unit 6 part 3 

 

3 137 TV( Đọc ) Những cái tết đáng yêu BGĐT 

4 138 TV( Viết ) Đọc mở rộng BGĐT 

Chiều 

5 93 TA- Toán Unit 5. MEASUREMENT UNITS 

 (Bài 5: Đơn vị đo lường) – Tiết 3 
 

6 78 Tiếng Anh Unit 6: My hobby - Lesson 3  

7  
Bổ trợ 

kiến thức 
Ôn luyện Tiếng Việt 

BN, 

Phiếu HT 

Năm 

29/1 
Sáng 

1 139 
TV( LT1) 

Từ ngữ có nghĩa giống nhau. Đặt và trả lời câu hỏi 

Khi nào? 

BGĐT 

2 99 
Toán 

Luyện tập chung – Tiết 1 BGĐT, 

BP 



3 20 
Âm nhạc 

Đọc nhạc: Bài số 3 

Nghe nhạc: Mùa xuân ơi 

Đài, thanh 

phách 

4 20 Công nghệ Bài 7. Dụng cụ và vật liệu làm thủ công- Tiết 1 BGĐT 

Chiều 

5 59 
HĐTN 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tiết kiệm điện, 

nước trong gia đình 

BGĐT 

6 79 Tiếng Anh Unit 6: My hobby - Fun time and project  

7  
Bổ trợ 

kiến thức 

Ôn luyện Toán BN, 

Phiếu HT 

Sáu 

30/1 

Sáng 

1 140 
TV ( LT2) 

Viết đoạn văn kể lại hoạt động quan sát được 

trong tranh 

BGĐT 

2 100 
Toán 

Luyện tập chung - Tiết 2 BGĐT, 

BP 

3 80 Tiếng Anh Unit 7: My favourite sports - Lesson 1  

4 40 
GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại 

vật trên địa hình(T4) 

 

Chiều 

5 40 
TNXH 

 

Sử dụng hợp lý động vật và thực vật – Tiết 2 
BGĐT 

6  
Bổ trợ 

kiến thức 
Ôn luyện Tiếng Việt 

BN, 

Phiếu HT 

7 60 
HĐTN SHL theo CĐ: Sử dụng thiết bị điện, nước. 

PTTNTT. Bài 5 . Phòng tránh TNTT do ngã 

Nhận xét thi đua tuần 20  +   KH tuần 21 
Sổ thi đua 

 
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  20 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 18 

 

 

 

 
                                                                                   

                       

                       

 

Ngày    14    tháng   1   năm 2026 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

  

 
 

 Xác nhận của Ban giám hiệu 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 

                            


